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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 2608/QĐ-UBND
	              Sơn La, ngày 09 tháng 11 năm 2011




QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Tiêu chí đánh giá, chấm điểm thực hiện công tác phòng, chống ma tuý trong năm thẩm định; Tiêu chí phân loại đơn vị trọng điểm về ma túy và Quy trình rà soát, đánh giá, thẩm định, phân loại các cơ quan, đơn vị; Xã, phường, thị trấn; Bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy


 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý sửa đổi số 16/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015;

Thực hiện Thông báo số 485-TB/TU ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung trong công tác phòng chống ma tuý;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo 50 UBND tỉnh tại Tờ trình số 84/TTr-BCĐ ngày 08 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm thực hiện công tác phòng, chống ma tuý trong năm thẩm định để xác định: “Đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý” và        “Đơn vị cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma tuý” (gọi tắt là Tiêu chí 4 không).
2. Tiêu chí phân loại đơn vị trọng điểm về ma túy để xác định, phân loại các xã, phường, thị trấn; Bản, tiểu khu, tổ dân phố trọng điểm về ma túy theo từng cấp độ: “Trọng điểm loại I”, “Trọng điểm loại II”, “Trọng điểm loại III” và “Có tệ nạn ma túy” (Gọi tắt là Tiêu chí Trọng điểm).
3. Quy định về Quy trình rà soát, đánh giá, thẩm định, phân loại các đơn vị, địa phương liên quan đến ma túy.

(Có Tiêu chí 4 không; Tiêu chí trọng điểm và Quy định về Quy trình rà soát, đánh giá, thẩm định, phân loại các đơn vị, địa phương liên quan đến ma túy kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo 50 UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện Quyết định này.

2. Quyết định này thay thế: Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Tiêu chí đánh giá, chấm điểm thực hiện công tác phòng, chống ma tuý và Quy định về quy trình thẩm định, cấp Bằng Công nhận “Đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý” và “Đơn vị cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma tuý”; Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 tháng 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi nội dung tiêu chí đánh giá, chấm điểm thực hiện công tác phòng, chống ma tuý tại Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010; Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Tiêu chí phân loại xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 50 UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;                 

- TT UBND tỉnh;


- TT BCĐ 03 tỉnh uỷ;
-   - Như Điều 3;

    - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
-   - UBND các huyện, thành phố;

-   - Phòng NC VPUBND tỉnh;

=  - PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT.VX (2).NT.80
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa


TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ TRỌNG ĐIỂM VỀ MA TÚY
 (Kèm theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	NỘI DUNG TIÊU CHÍ

	A
	XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

	I
	Xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma tuý: (Sau đây gọi chung là xã)

	1
	Xã trọng điểm về ma tuý loại I có một trong các tiêu chí sau:

	a
	Có từ 100 người trở lên (bao gồm cả người tạm trú) nghiện ma tuý có hồ sơ, đang trong diện quản lý của xã; (Không tính người đang cai nghiện tại Trung tâm GDLĐ và Trại Tạm giam của Công an).

	b
	Có từ 05 điểm tệ nạn ma tuý trở lên đang có biểu hiện hoạt động; 

	c
	Trong năm có từ 2.000 m2 trở lên diện tích trồng hoặc tái trồng cây có chứa chất ma tuý; 

	d
	Trong năm có tỷ lệ đối tượng phạm tội về ma túy trên số dân tại xã từ 0,5% trở lên; (bao gồm cả người tạm trú)

	e
	Có ít nhất 01 trong các tiêu chí của xã trọng điểm loại II đồng thời nằm trên tuyến trọng điểm về buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, có nhiều đường giao thông huyết mạch.

	2
	Xã trọng điểm về ma tuý loại II có một trong các tiêu chí sau:

	a
	Có từ 60 đến dưới 100 người (bao gồm cả người tạm trú) nghiện ma tuý có hồ sơ, đang trong diện quản lý của xã; (Không tính người đang cai nghiện tại Trung tâm GDLĐ và Trại Tạm giam của Công an)

	b
	Có từ 03 đến 04 điểm tệ nạn ma tuý đang hoạt động hoặc có biểu hiện hoạt động; 

	c
	Trong năm có từ 1.000 m2 đến dưới 2.000 m2 diện tích trồng hoặc tái trồng cây có chứa chất ma tuý;

	d
	Trong năm có tỷ lệ đối tượng phạm tội về ma túy trên số dân tại xã từ 0,3% đến dưới 0,5%;  (bao gồm cả người tạm trú)

	e
	Có ít nhất 01 trong các tiêu chí của xã trọng điểm loại III và nằm trên tuyến trọng điểm về buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, có nhiều đường giao thông huyết mạch.

	3
	Xã  trọng điểm về ma tuý loại III có một trong các tiêu chí sau:

	a
	Có từ 20 đến dưới 60 người (bao gồm cả người tạm trú) nghiện ma tuý có hồ sơ, đang trong diện quản lý của xã; (Không tính người đang cai nghiện tại Trung tâm GDLĐ và Trại Tạm giam của Công an)

	b
	Có từ 01 đến 02 điểm tệ nạn ma tuý đang hoạt động hoặc có biểu hiện hoạt động;

	c
	Trong năm có dưới 1.000 m2 diện tích trồng hoặc tái trồng cây có chứa chất ma tuý; 

	d
	Trong năm có tỷ lệ đối tượng phạm tội về ma túy trên số dân tại xã từ 0,1% đến dưới 0,3%;  (bao gồm cả người tạm trú)

	II
	Xã có tệ nạn ma tuý

	
	Là xã có dưới 20 người (bao gồm cả người tạm trú): Nghiện ma tuý có hồ sơ, đang trong diện quản lý của xã (Không tính người đang cai nghiện tại Trung tâm GDLĐ và Trại Tạm giam của Công an) hoặc trong năm có số người phạm tội về ma tuý chiếm tỷ lệ dưới 0,1% số dân của xã.

	III
	Xã không có tệ nạn ma tuý   

	
	Là xã trong năm không có người (bao gồm cả người tạm trú): Phạm tội về ma túy hoặc nghiện ma tuý đang trong diện quản lý; Không có hoạt động tội phạm về ma tuý trên địa bàn và không có diện tích trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy.  

	B
	BẢN, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ

	I
	Bản, tiểu khu, tổ dân phố trọng điểm về ma tuý (Sau đây gọi chung là bản):

	1
	Bản trọng điểm về ma tuý loại I có một trong các tiêu chí sau:

	a
	Có tỷ lệ số người nghiện ma túy đang trong danh sách quản lý trên dân số của bản từ 30% trở lên. (Bao gồm cả người tạm trú, không tính người đang cai nghiện tại Trung tâm GDLĐ và Trại Tạm giam của Công an)

	b
	Có từ 03 điểm tệ nạn ma túy trở lên đang có biểu hiện hoạt động;

	c
	Trong năm có từ  700 m2  trở lên diện tích trồng hoặc tái trồng cây có chứa chất ma tuý; 

	d
	Trong năm có tỷ lệ đối tượng phạm tội về ma túy trên số dân tại bản từ 5% trở lên; (Bao gồm cả người tạm trú)

	e
	Có ít nhất 01 trong các tiêu chí của bản trọng điểm loại II, đồng thời nằm trên tuyến trọng điểm về buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, có nhiều đường giao thông huyết mạch.

	2
	 Bản  trọng điểm về ma tuý loại II có một trong các tiêu chí sau:

	a
	Có tỷ lệ số người nghiện ma túy đang trong danh sách quản lý trên dân số của bản từ 20% đến dưới 30%. (bao gồm cả người tạm trú, không tính người đang cai nghiện tại Trung tâm GDLĐ và Trại Tạm giam của Công an)

	b
	Có 02 điểm tệ nạn ma túy đang có biểu hiện hoạt động;

	c
	Trong năm có từ 400 m2  đến dưới 700 m2 diện tích trồng hoặc tái trồng cây có chứa chất ma tuý;

	d
	Trong năm có tỷ lệ đối tượng phạm tội về ma túy trên số dân tại bản từ 3% đến dưới 5% (Bao gồm cả người tạm trú)

	e
	Có ít nhất 01 trong các tiêu chí của bản trọng điểm loại III, đồng thời nằm trên tuyến trọng điểm về buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, có nhiều đường giao thông huyết mạch.

	3
	Bản trọng điểm về ma tuý loại III có một trong các tiêu chí sau:

	a
	Có tỷ lệ số người nghiện ma túy đang trong danh sách quản lý trên dân số của bản từ 10% đến dưới 20%. (Bao gồm cả người tạm trú, không tính người đang cai nghiện tại Trung tâm GDLĐ và Trại Tạm giam của Công an)

	b
	Có 01 điểm tệ nạn ma túy đang có biểu hiện hoạt động;

	c
	Trong năm có dưới 400m2 diện tích trồng cây có chứa chất ma tuý;

	d
	Trong năm có tỷ lệ đối tượng phạm tội về ma túy trên số dân tại bản từ 1% đến dưới 3% (Bao gồm cả người tạm trú)

	II
	Bản có tệ nạn ma tuý:

	
	Là bản có số người (Bao gồm cả người tạm trú) nghiện ma tuý có hồ sơ, đang trong diện quản lý dưới 5%; (Không tính người đang cai nghiện tại Trung tâm GDLĐ vàTrại Tạm giam của Công an) hoặc trong năm có số người phạm tội về ma tuý chiếm tỷ lệ dưới 1% số dân của bản.

	III
	Bản không có tệ nạn ma tuý

	
	Là bản trong năm không có người (Bao gồm cả người tạm trú): Phạm tội về ma túy hoặc nghiện ma tuý đang trong diện quản lý; Không có hoạt động tội phạm về ma tuý trên địa bàn và không có diện tích trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy.


TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRONG NĂM THẨM ĐỊNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày  09/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)    

	TIÊU CHÍ
	NỘI DUNG
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
	ĐIỂM 

TỐI ĐA

	1
	Công tác tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma tuý
	a) Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình
	10

	
	
	b) Có triển khai thực hiện nhưng chưa đầy đủ.
	5

	
	
	c) Bỏ mặc không thực hiện hoặc thực hiện cầm chừng, hình thức.
	0

	2
	Công tác hỗ trợ cắt cơn và cai nghiện đối với người mắc nghiện ma tuý.
	 a)  Không có người mắc nghiện ma tuý hoặc có nhưng đã hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện (trừ trường hợp bất khả kháng do không đủ sức khoẻ);

- Không có người tái nghiện;

- Không phát sinh người mắc nghiện ma tuý mới
	30

	
	
	 b)  Hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện cho toàn bộ người đã kết luận nghiện ma tuý (trừ trường hợp bất khả kháng do người nghiện không đủ sức khoẻ);

- Có không quá 20% người tái nghiện nhưng đã được giải quyết;

- Không phát sinh người mắc nghiện ma tuý mới
	15

	
	
	 c) Không thuộc các trường hợp nêu tại mục a hoặc b.
	0

	3
	Công tác giải quyết điểm tệ nạn ma tuý
	 a) Không có điểm tệ nạn ma tuý hoặc có nhưng đã được giải quyết (triệt xoá hoặc vận động từ bỏ) trước ngày 30/6 của năm đánh giá, thẩm định; 
	20

	
	
	 b) Có điểm tệ nạn ma tuý nhưng đã được giải quyết (triệt xoá hoặc vận động từ bỏ) trước khi thẩm định. 
	10

	
	
	c) Không thuộc các trường hợp nêu tại mục a hoặc b
	0

	4
	Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý.
	a) Không có người của địa phương mua bán, tàng trữ, vận chuyển... trái phép các chất ma tuý hoặc có nhưng đã đấu tranh làm rõ trước ngày 30 tháng 6 của năm đánh giá, thẩm định; 
	20

	
	
	b) Có người của địa phương mua bán, tàng trữ, vận chuyển... trái phép các chất ma tuý nhưng đã đấu tranh làm rõ trước khi thẩm định. 
	10

	
	
	 c) Không thuộc các trường hợp nêu tại mục a hoặc b.
	0

	5
	Công tác phòng chống tái trồng cây có chứa chất ma tuý.
	 a) Không có người của địa phương trồng cây có chứa chất ma tuý; Không có diện tích trồng cây có chứa chất ma tuý tại địa bàn.
	20

	
	
	 b) Có người của địa phương tái trồng cây có chứa chất ma tuý; Có diện tích trồng cây có chứa chất ma tuý tại địa bàn.
	0

	
	Ghi chú:   1. Người của địa phương là người có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú tại địa bàn

                  2. Đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý tối thiểu phải đạt 90 điểm trở lên; Có điểm tại mục a các tiêu chí 2, 3, 4, 5


     3. Đơn vị cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma tuý tối thiểu phải đạt 55 điểm trở lên và không có điểm 0 tại các tiêu chí 2, 3, 4, 5. 
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